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PHẦN A: MỞ ĐẦU 
 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Lịch sử và Địa lí ở cấp Tiểu học là môn học bắt buộc, được dạy học ở lớp 

4 và lớp 5. Môn học được xây dựng trên cơ sở môn Tự nhiên và Xã hội các lớp 

1, 2, 3 và là cơ sở để học môn Lịch sử và Địa lí ở cấp Trung học cơ sở. Môn 

Lịch sử và địa lí ở Tiểu học là một trong những môn học có vị trí rất quan trọng 

trong chương trình giáo dục phổ thông.  

Nhưng một thực tế việc học tập của học sinh ở Tiểu học hiện nay các em 

không tích cực học tập môn học này một cách say sưa và tự giác. Các em 

thường chú trọng vào hai môn học chính là Toán và Tiếng Việt do đó việc nắm 

bắt kiến thức về Lịch sử và địa lí còn ở mức trung bình. Nhiều giáo viên giảng 

dạy ở khối lớp 5 còn chưa nắm được đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh, việc 

dạy và học môn Lịch sử và địa lí còn khó với giáo viên và có phần tẻ nhạt với 

học sinh. Giáo viên cũng chưa thực sự chọn được những phương pháp gây hứng 

thú mới mẻ trong cách dạy để thu hút các em.  

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội 

về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn giáo viên chủ động điều 

chỉnh ngữ liệu và số liệu dựa trên tình hình thực tế địa phương trong khi chờ đợi 

sách giáo khoa tái bản chính thức. Với vai trò là một giáo viên đứng lớp, bản 

thân tôi luôn chú trọng vào chất lượng giáo dục chung của lớp học được giao 

phụ trách ở tất cả các môn, trong đó có môn Lịch sử và địa lí. Trong các buổi 

sinh hoạt chuyên môn, tôi thường cùng với các giáo viên trong khối nghiên cứu, 

thảo luận, thống nhất chuyên môn và quan tâm đến chất lượng học tập của mỗi 

học sinh, giúp các em học đều các môn, không phân biệt môn nào là chính, môn 

nào là phụ. Đầu năm học, trong các tuần giao kỳ và xuyên suốt năm học, tôi 

cùng các giáo viên trong tổ chuyên môn xây dựng tổ chức chuyên đề, rút kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như học hỏi lẫn nhau nhằm tìm ra những 

phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh tại trường mình công tác. 

Với những trăn trở làm sao chọn được hình thức dạy học và áp dụng linh hoạt 

các phương pháp cho có hiệu quả, để dạy môn Lịch sử và địa lí ở Tiểu học. Đó 

không chỉ là vấn đề bản thân tôi suy nghĩ mà hầu hết các giáo viên Tiểu học đều 

quan tâm. Để làm thế nào môn Lịch sử và địa lí không chỉ cung cấp kiến thức cơ 

bản cần thiết mà còn là bộ môn khoa học hấp dẫn đối với học sinh. Với lý do 

trên nên tôi mạnh dạn đưa ra đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp 

giúp học sinh học tốt môn Lịch sử và địa lí ở Tiểu học” mong rằng sáng kiến 

nhỏ này sẽ góp phần vào sự thành công của nhà trường. 
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 Đây là sáng kiến kinh nghiệm có thể được áp dụng ở nhiều lớp trong 

trường tiểu học Mậu Lương nói riêng và các lớp khối 5 ở các trường tiểu học 

trên địa bàn phường Kiến Hưng nói chung. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

- Giúp học sinh: Hình thành và phát triển năng lực tự học tập, bước đầu 

rèn luyện các kĩ năng như: kĩ năng sử dụng bản đồ, kĩ năng nhận xét, so sánh, 

phân tích số liệu, tranh ảnh, kĩ năng phân tích các mối quan hệ địa lí đơn giản, 

qua đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước đến các em. Môn học đóng vai 

trò chủ chốt trong việc xây dựng thế giới quan và tình cảm của học sinh: 

Lòng yêu nước: Tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm, yêu quý 

vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam từ Bắc chí Nam. 

Ý thức trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ di sản 

văn hóa và có trách nhiệm với các quyết định chung của cộng đồng khi thực 

hiện mô hình chính quyền mới. 

Sự ham học hỏi: Khơi gợi tính tò mò về thế giới xung quanh, về cội 

nguồn dân tộc và các nền văn minh thế giới. 

- Giúp giáo viên: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm 

nâng cao kiến thức lịch sử và địa lí thông qua bản đồ, lược đồ, tranh ảnh, thơ ca, 

câu chuyện lịch sử... một cách tốt nhất. Từ đó tạo hứng thú cho học sinh trong 

học tập môn học này. 

Nhiệm vụ: Để thực hiện thành công đề tài tôi thực hiện các nhiệm vụ 

chính sau đây: 

- Nghiên cứu lý luận về nội dung đề tài, tâm sinh lí lứa tuổi học sinh. 

- Khảo sát tình hình và chất lượng học tập của học sinh học tập môn Lịch 

sử và địa lí hiện nay ở tiểu học nói chung và trường Tiểu học Mậu Lương nói 

riêng. Từ thực trạng đó đề ra biện pháp có hiệu quả giúp học sinh học tốt môn 

Lịch sử và địa lí. Từ kết quả thực nghiệm để triển khai và đánh giá kết quả rút ra 

bài học kinh nghiệm bổ ích đồng thời triển khai mở chuyên đề bồi dưỡng 

phương pháp dạy học cho giáo viên trong trường Tiểu học Mậu Lương. 

Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình lớp 5 tập trung vào các mạch 

nội dung chính: 

          Đất nước và con người Việt Nam: Vị trí địa lý, hình dáng lãnh thổ, các 

vùng kinh tế trọng điểm. 

        Lịch sử dựng nước và giữ nước: Các mốc son chói lọi từ thời kỳ hình thành 

nhà nước đầu tiên đến công cuộc đổi mới hiện nay. 

        Tìm hiểu thế giới: Bước đầu làm quen với bản đồ thế giới, các châu lục và 

một số nền văn minh lớn. 
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         Chủ quyền biển đảo: Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai 

quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Đối tượng thực nghiệm: Áp dụng với 57 học sinh lớp 5A10 - Trường 

Tiểu học Mậu Lương - phường Kiến Hưng - Tp Hà Nội. 

-  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả dạy và học môn Lịch sử và địa lí ở Tiểu học hiện nay. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu; 

Tôi tiến hành nghiên cứu nội dung về phương pháp dạy học môn Lịch sử 

và địa lí và một số tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

4.2. Phương pháp khảo sát: 

Dựa trên những tư liệu về các chuyên đề đã được nghiên cứu, tôi tiến 

hành khảo sát đối tượng học sinh, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch khảo 

nghiệm sao cho đạt kết quả tốt hơn 

4.3. Phương pháp khảo nghiệm vấn đề: 

Sau khi đã có kết quả nghiên cứu về việc học tập môn Lịch sử và địa lí 

của học sinh. Qua đó tôi tiến hành tổ chức khảo nghiệm nhằm đánh giá tính khả 

thi vấn đề nghiên cứu. 

4.4. Phương pháp tổng kết: 

Sau khi triển khai thực hiện chuyên đề theo kế hoạch đề ra, tôi đã bám sát 

kết quả thu được, trên cơ sở đó tôi điều chỉnh cách làm để phù hợp với nội dung 

nghiên cứu, sau đó tổng kết quá trình thực hiện, từ đó có cơ sở đề xuất những 

biện pháp thực hiện đại trà đến nhiều học sinh hơn nhằm nâng cao chất lượng 

học tập môn Lịch sử và địa lí. 

Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp nghiên cứu khác để 

bổ trợ cho quá trình nghiên cứu của sáng kiến như: 

+ Phương pháp quan sát.                           

+ Phương pháp vấn đáp. 

+ Phương pháp thống kê.                     
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PHẦN B: NỘI DUNG 
 

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN  

Môn Lịch sử và địa lí ở Tiểu học góp phần bồi dưỡng cho học sinh thế 

giới quan khoa học và những quan điểm nhận thức đúng đắn. Lịch sử và địa lí là 

một môn học có tính tổng hợp. Trong quá trình học tập kiến thức Lịch sử và địa 

lí, học sinh luôn phải tìm hiểu mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong quá 

trình phát triển và biến đổi không ngừng của chúng. Những kiến thức đó góp 

phần hình thành cho học sinh thế giới quan duy vật biện chứng. Học địa lí giúp 

học sinh nhận thức đúng vai trò của tự nhiên, của con người trong các hoạt động 

kinh tế - xã hội trên lãnh thổ từ đó góp phần bồi dưỡng cho học sinh quan điểm 

duy vật lịch sử, tư duy kinh tế, tư duy sinh thái... Giáo dục cho học sinh lòng yêu 

nước, thái độ nhiệt tình lao động, ý thức làm chủ và lòng mong muốn góp phần 

xây dựng quê hương, đất nước. Giúp học sinh nhận thức được trách nhiệm của 

mình trong việc bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên trong việc tỏ thái độ với các 

hành động tiêu cực... Qua những tiết học về lịch sử sẽ bồi dưỡng cho học sinh 

lòng yêu nước, tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm, yêu quý vẻ đẹp 

thiên nhiên và con người Việt Nam từ Bắc chí Nam. Có ý thức bảo vệ chủ quyền 

biển đảo, bảo vệ di sản văn hóa và có trách nhiệm với các quyết định chung của 

cộng đồng khi thực hiện mô hình chính quyền mới. Khơi gợi tính tò mò về thế 

giới xung quanh, về cội nguồn dân tộc và các nền văn minh thế giới. Qua việc 

học địa lí Thế giới giúp học sinh đồng tình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân 

dân lao động trên thế giới để giành độc lập, dân chủ, tiến bộ và tự do... Tất cả 

các nhận thức, tình cảm nói trên là những yếu tố cơ bản góp phần hình thành 

nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Ở nước ta việc dạy học nói chung và bồi dưỡng nhân tài nói riêng được 

chú trọng ngay từ khi dựng nước, lúc sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: 

“Dân ta phải biết sử ta/ Cho từng gốc tích nước nhà Việt Nam”. Và trên tấm bia 

tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã viết lên 

những câu văn đầy chiêm nghiệm và có giá trị sâu sắc“ Hiền tài là nguyên khí 

quốc gia, nguyên khí thịnh thế nước lên, nguyên khí suy thế nước xuống.” Ngày 

nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước việc dạy học nói chung và bồi 

dưỡng nhân tài nói riêng càng được chú trọng nhằm hình thành những con người 

có ý thức và đạo đức xã hội chủ nghĩa, có trình độ, có văn hóa, có hiểu biết kỹ 

thuật, có năng lực lao động cần thiết, có óc thẩm mĩ và có kiến thức tốt để kế tục 

sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Với mục tiêu giáo dục: Nâng cao dân trí - Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng 

nhân tài. Môn Lịch sử và địa lí có khả năng bồi dưỡng cho học sinh một khối tri 

thức phong phú về tự nhiên - kinh tế - xã hội và những kỹ năng, kỹ xảo hết sức 

cần thiết trong cuộc sống. Ngoài ra, nó còn có vai trò to lớn trong việc bồi 

dưỡng cho học sinh về thế giới quan khoa học và những nhận thức đúng đắn, 

khả năng hình thành cho học sinh nhân cách con người trong kỷ nguyên mới - 

kỷ nguyên vươn mình với xã hội hiện đại và năng động này. 

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội 

về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn giáo viên chủ động điều 

chỉnh ngữ liệu và số liệu dựa trên tình hình thực tế địa phương trong khi chờ đợi 

sách giáo khoa tái bản chính thức. Thực tế đòi hỏi người giáo viên phải không 

ngừng cập nhật thông tin, rà soát và cung cấp thêm tất cả các kiến thức mới liên 

quan đến việc thay đổi chính quyền địa phương 2 cấp, cập nhật những thông tin 

mới nhất để cung cấp cho học sinh. 

Ở bậc Tiểu học từ trước tới nay với quan niệm cho rằng môn Lịch sử và 

địa lí là môn học phụ. Vì thế dạy và học Lịch sử và địa lí ít được coi trọng, nên 

chất lượng giảng dạy thấp, học sinh thiếu hứng thú khi học bài, khi học lại chủ 

yếu là học vẹt để đối phó với giáo viên khi kiểm tra. Vì vậy đa số học sinh nắm 

kiến thức sơ đẳng về Lịch sử và địa lí còn nhiều hạn chế, số lượng học sinh biết 

tổng hợp vốn kiến thức về tự nhiên - xã hội, vị trí địa lí của các vùng miền trên 

đất nước ta còn hạn chế, chưa cảm nhận hết được sự yêu nước nồng nàn của cha 

ông ta, sự hi sinh gian khổ của biết bao thế hệ đi trước đã ngã xuống để có độc 

lập, tự do như ngày hôm nay, tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành, nắm được kiến 

thức cơ bản của môn học vẫn còn cao.  

Với mục tiêu trên để học sinh học, thực hành trong thời gian 35 - 40 

phút là vô cùng khó khăn, buộc giáo viên phải có biện pháp, hình thức tổ 

chức dạy học như thế nào giúp học sinh giải quyết hết nội dung kiến thức của 

bài một cách chủ động tích cực là không dễ. Vậy: "Có thể làm gì để giúp học 

sinh yêu thích môn Lịch sử và địa lí?”, "Nắm được lịch sử hào hùng của dân 

tộc từ thời dựng nước, giữ nước cho đến ngày nay; các biểu tượng, khái niệm 

và các mối quan hệ địa lí đơn giản?” là một câu hỏi mà bản thân tôi luôn băn 

khoăn, suy nghĩ để tìm ra những biện pháp dạy học phù hợp với từng đối 

tượng học sinh, từng giờ học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học của môn Lịch 

sử và địa lí. 
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 2. THỰC TRẠNG 

* Về phía giáo viên: 

- Việc dạy các kiến thức lịch sử còn mang tính thụ động, chủ yếu cung 

cấp thông tin, mốc thời gian, sử kiện lịch sử mà không phân tích rõ về vai trò và 

ý nghĩa của từng thời kỳ từ dựng nước, giữ nước đến ngày nay. 

- Giáo viên chưa chú ý hình thành các biểu tượng địa lí, các khái niệm và 

mối quan hệ địa lí cho học sinh. 

- Hiện nay, nhiều giáo viên khi dạy môn Lịch sử và địa lí đã sử dụng các 

thiết bị dạy học (bản đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, tư liệu lịch sử...) để minh họa 

cho lời giảng của mình nhưng ít chú ý đến việc cho học sinh khai thác kiến thức 

từ các nguồn này. 

Qua theo dõi các tiết dạy của giáo viên, đa số giáo viên đã cố gắng phát 

huy sử dụng các thiết bị dạy học, rèn kĩ năng sử dụng bản đồ, bảng số liệu, tư 

liệu, câu chuyện lịch sử... cho học sinh rất hiệu quả nhưng số giờ học kiểu này 

còn quá ít vì chỉ được thực hiện trong giờ thao giảng, thanh tra hoặc thi giáo 

viên giỏi. Vì vậy, vấn đề kĩ năng thực hành địa lí, chia sẻ suy nghĩ cho học sinh 

không được thực hiện thường xuyên. 

* Về phía học sinh: 

- Các em xem nhẹ môn Lịch sử và địa lí, coi môn Lịch sử và địa lí là môn 

phụ dẫn đến các em không chuẩn bị đồ dùng học tập, không học bài, không đọc, 

soạn bài mới trước khi đến lớp. 

- HS lớp 5 sử dụng bản đồ, biểu đồ, đọc thông tin, xử lí bảng số liệu, tư 

liệu lịch sử, các câu chuyện gắn với các giai đoạn lịch sử... không thành thạo. 

- HS lớp 5 xem bản đồ, biểu đồ, lược đồ, xử lí bảng số liệu một cách qua 

loa lấy lệ, vẫn giữ tình trạng học vẹt, chỉ  đọc phần  kênh chữ trong sách giáo 

khoa, không chú ý phần chú giải, tỉ lệ. 

Ví dụ:  Khi dạy cho học sinh chỉ vị trí dòng sông Hồng, học sinh phải chỉ 

xuôi theo dòng chảy từ thượng nguồn đến hạ nguồn chứ không chỉ theo hướng 

từ hạ nguồn đến thượng nguồn hoặc chỉ vào mỗi một vị trí trên dòng sông. 

- Khi chỉ vị trí của một thành phố (tỉnh), phường (xã) thì học sinh phải chỉ 

vào kí hiệu thể hiện thành phố (tỉnh), phường (xã) chứ học sinh không chỉ vào 

chữ ghi thành phố (tỉnh), phường (xã) đó.   

- Khi chỉ về một vùng lãnh thổ (một tỉnh, một khu vực, quốc gia,...) thì 

học sinh phải chỉ theo đường biên giới khép kín của vùng lãnh thổ đó... 

Kết quả khảo sát học sinh lớp 5A10 đầu năm học 2025-2026: 
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Ngay từ đầu năm học, khi nghiên cứu và thử nghiệm sáng kiến này, tôi đã 

tiến hành khảo sát vào thời điểm tháng 9/2025 (cho cả lớp làm bài kiểm tra) để 

kiểm tra lại việc học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài thi.  

Kết quả khảo sát như sau:  

Tổng số học sinh tham gia khảo sát: 57 em.  

Sau khi chấm, phân loại, kết quả như sau:  

Tổng 

số HS 

Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 

Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm dưới 5 

SL % SL % SL % SL % 

57 5 8,7 24 42,2 22 38,6 6 10,5 

       

Với kết quả trên, tôi đã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vì sao chất lượng 

môn Lịch sử và địa lí chưa cao. Số học sinh đạt điểm tối đa còn rất ít, còn rất 

nhiều em còn hạn chế về những kiến thức cơ bản của phân môn này. Vậy 

nguyên nhân do đâu?      

Tôi đã khảo sát thực tế và chia ra một số nguyên nhân, cụ thể như sau: 

HS không hứng 

thú học môn 

Lịch sử và địa lí 

HS không nắm 

được biểu tượng, 

khái niệm địa lí, 

mốc triều đại 

HS không biết 

cách chỉ bản đồ, 

biểu đồ,... 

HS chưa biết đọc 

bảng số liệu 

SL % SL % SL % SL % 

28 49,1 14 24,5 18 31,5 25 43,8 

 

Qua tìm hiểu và phỏng vấn học sinh về môn Lịch sử và địa lí chỉ nói 

không thích học nên không biết cách quan sát bản đồ, lược đồ, tư liệu lịch sử, 

mốc thời gian,... 

 Vậy làm thế nào để chất lượng môn Lịch sử và địa lí được hiệu quả hơn 

so với năm học trước? Đó là một câu hỏi mà tôi luôn băn khoăn, suy nghĩ và 

mạnh dạn tìm và đưa ra một số biện pháp sau: 

3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

3.1. Biện pháp 1: Tạo cho học sinh hứng thú học tập, tính tò mò khám 

phá, hào hứng khi học môn Lịch sử và địa lí: 

Việc tạo cho học sinh hứng thú học tập trước mỗi giờ học không phải là 

một việc làm mới hay khó khăn gì. Xong trong thực tế dạy học ở Tiểu học thì 

không dễ, trước mỗi giờ học các em có vô số lí do để không hào hứng, tập trung 

vào bài, báo cáo lên giáo viên những việc làm chưa tốt của bạn trước giờ vào 
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học. Vậy giáo viên phải xử lý các tình huống đó như thế nào cho phù hợp để tạo 

không khí phấn khởi và tạo hứng thú cho học sinh trước mỗi tiết học là điều 

không dễ. 

Bước vào đầu tiết học Lịch sử và địa lí, tôi thường đưa ra các câu hỏi mở, 

các câu đố hoặc một bài hát có liên quan đến giờ học tạo cho học sinh sự thoải 

mái trước khi học bài.  

Ví dụ: Khi dạy bài 3“Biển, đảo Việt Nam” 

Để mở đầu cho giờ học, tôi mở bài rất đơn giản: “Hôm nay trời nắng ấm, 

các em có muốn đi du lịch đến thăm các hòn đảo và quần đảo (đặc khu) của đất 

nước mình không nào?” Nhiều con mắt thơ ngây nhìn lên với thái độ ngạc 

nhiên, chờ đợi mong muốn được vào bài học ngay làm tôi thấy rất vui và giờ 

học hôm đó các em nắm bài rất tốt. 

Ngoài ra, khi khởi động, thay vì kiểm tra những kiến thức đơn thuần của 

các tiết trước, tôi thường cho học sinh điều khiển phần này thông qua các trò 

chơi, các câu hỏi do chính các em chuẩn bị, các em đều rất hào hứng được thể 

hiện mình trước lớp. Và để điều khiển phần khởi động tốt, các em đều tự giác ôn 

lại bài, tự chuẩn bị một số câu hỏi và đáp án liên quan đến bài học trước. Đây 

cũng là một cách học rất chủ động và hiệu quả. 

Thực tế khi nói đến không khí hứng thú học tập ai cũng biết, xong tôi 

mong rằng tất cả giáo viên chúng ta cần tạo cho học sinh sự thoải mái, không áp 

lực trước mỗi giờ học thì hiệu quả giờ học sẽ rất tốt. Tâm lí chung của con người 

làm việc gì thấy thoải mái thì hiệu quả công việc sẽ cao. Với học sinh Tiểu học 

thì đây là điều các con hào hứng nhất, nếu trong việc học tập các em được thoải 

mái trao đổi, tự chủ trong việc học thì sẽ mang lại hiệu quả cao. 

3.2. Biện pháp 2: Giúp học sinh hình thành các biểu tượng, khái niệm 

địa lí 

Để hình thành biểu tượng, khái niệm địa lí, tôi đã hình thành cho học sinh 

qua 5 bước, xong tùy thuộc vào nội dung bài học và nội dung của từng phần mà 

yêu cầu học sinh có các cấp độ khác nhau của khái niệm địa lí.  

+ Bước 1: Lựa chọn đối tượng quan sát. 

+ Bước 3: Tổ chức hướng dẫn cho học sinh quan sát đối tượng thông qua 

câu hỏi, bài tập. 

+ Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả quan sát được về đối 

tượng được giao. 

+ Bước 5: Động viên, khích lệ cá nhân, nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Ví dụ 1: Khi dạy bài 2 “Thiên nhiên Việt Nam” tiết 2. 
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Việc hình thành kiến thức về một số đặc điểm, vai trò của sông, hồ Việt 

Nam và mối quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu và sông, hồ. Thông qua hệ 

thống kênh hình trong sách giáo khoa, băng hình, tranh ảnh giúp học sinh quan 

sát và tri giác được nội dung kiến thức. Bài tập hướng dẫn học sinh quan sát và 

phân tích tranh vẽ để hình thành các biểu tượng về sông ngòi như sau: 

Quan sát hình 5, hình 6, trang 13 trong SGK kết hợp với vốn hiểu biết của 

mình, các con hãy nêu tên một số con sông, hồ nước lớn ở nước ta? Để thực 

hiện tốt yêu cầu này, tôi hướng dẫn học sinh làm theo các bước sau: 

+ Bước 1: Lựa chọn đối tượng quan sát là lược đồ sông ngòi Việt Nam 

qua tranh trong SGK, trong giáo án điện tử và qua lược đồ phóng to mà giáo 

viên treo trên bảng lớp. 

+ Bước 2: Mục đích quan sát: Yêu cầu học sinh xác định tên các con 

sông, hồ phù hợp với từng miền có trong lược đồ. 

- Sông ở miền Bắc: sông Lô, sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông 

Mã,...  

- Hồ lớn ở miền Bắc: Hồ Ba Bể (trước là tỉnh Bắc Kạn, nay là tỉnh 

Thái Nguyên) 

- Sông ở miền Trung: sông Thu Bồn, sông Gianh, sông Cả, sông Đà Rằng,...  

- Sông ở miền Nam: sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu,... 

- Hồ lớn ở miền Nam là hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) 

+ Bước 3: Tổ chức quan sát: Học sinh quan sát theo nhóm đôi để hoàn 

thành bài tập theo phiếu học tập. 

Sông, hồ ở miền Bắc sông Hồng, …. 

Sông, hồ ở miền Trung sông Gianh,… 

Sông, hồ ở miền Nam sông Tiền,… 

 + Bước 4: Học sinh báo cáo kết quả: Đại diện các nhóm lên bảng vừa chỉ 

trên lược đồ vừa kể tên các con sông, hồ của vùng miền đó. 

 + Bước 5: HS, GV nhận xét, GV động viên khen ngợi học sinh, chốt lại 

kiến thức. 

 Như vậy để có biểu tượng về tên các con sông, các hồ lớn ở các vùng 

miền, các em đã thực hiện theo trình tự 5 bước trên có cập nhật bổ sung kiến 

thức mới theo chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập. Việc hình thành các 

biểu tượng địa lí thông qua tranh ảnh, lược đồ, các đồ dùng dạy học giúp học 

sinh nhớ nội dung kiến thức lâu hơn. Bên cạnh đó, sử dụng hệ thống câu hỏi gợi 

mở giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn. 

 Ví dụ 2: Khi dạy bài 1 “Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, quốc kì, 

quốc huy, quốc ca”  sách giáo khoa trang 5. 
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Hình thành khái niệm về vị trí, giới hạn. (Hoạt động 1)  

Giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi mở cho bước 2 và 3. 

+ Bước 1: Giáo viên cho học sinh quan sát lược đồ Việt Nam trong khu 

vực Đông Nam Á.  

+ Bước 2: GV khai thác kinh nghiệm sống của học sinh bằng cách đặt một 

số câu hỏi: 

Câu 1: Đất nước Việt Nam gồm có những bộ phận nào? 

Câu 2: Giáp với những nước nào, đại dương nào? 

+ Bước 3: Sau khi khai thác kinh nghiệm sống của học sinh, giáo viên 

nhận xét bổ sung sau đó đưa thêm câu hỏi để phát hiện dấu hiệu chung, bản chất 

của vị trí và giới hạn. 

Câu 1: Chỉ vị trí phần đất liền của nước ta trên lược đồ. 

Câu 2: Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? 

Câu 3: Biển bao bọc phía nào phần đất liền nước ta? Tên biển là gì? 

Câu 4: Kể tên một số đảo và quần đảo nước ta. 

+ Bước 4: Giáo viên cho học sinh biết cách chỉ giới hạn. 

Chỉ giới hạn: dùng que chỉ thành đường cong khép kín.                         

+ Bước 5: Học sinh nêu khái niệm về vị trí và giới hạn. 

Qua cách làm này giúp học sinh nắm rõ khái niệm và kĩ năng chỉ bản đồ 

về vị trí địa lí, giới hạn tốt hơn và chính xác hơn. 

Từ đó giúp học sinh phân biệt được vị trí, giới hạn và cách chỉ vị trí, cách 

chỉ giới hạn trên lược đồ. 

3.3. Biện pháp 3: Hình thành các mối quan hệ địa lí thông qua bảng 

số liệu. 

Việc hình thành các mối quan hệ địa lí đơn giản tôi cũng thường hướng 

dẫn học sinh theo 5 bước: 

+ Bước 1: Xác định mối quan hệ so sánh đơn giản. 

+ Bước 2: Soạn hệ thống câu hỏi. 

+ Bước 3: Tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với các bảng số liệu.  

+ Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả.  

+ Bước 5: Động viên, khen thưởng những cá nhân, nhóm thực hiện tốt. 

Ví dụ 1: Bài 4 “Dân cư và các dân tộc ở Việt Nam”   

Hoạt động 2: Gia tăng dân số  

Mối quan hệ so sánh cần xác định là số dân nước ta hiện nay, mật độ tăng 

dân số của nước ta qua 30 năm. Hậu quả của việc tăng nhanh dân số ở Việt 

Nam. Mối quan hệ giữa dân số, mật độ dân số. 

+ Bước 1: Xác định mối quan hệ so sánh đơn giản. 



11/30 
 

Học sinh quan sát bảng số liệu dân số nước ta trong 30 năm để từ đó so 

sánh mức độ tăng dân số của nước ta. 

Năm Dân số (triệu người) Số dân số tăng thêm (triệu người) 

1991 67,2  

2001 78,6 11,4 

2011 88,1 9,5 

2021 98,5 10,4 

+ Bước 2: Soạn hệ thống câu hỏi. 

Giáo viên đưa hệ thống câu hỏi: 

Câu 1: Em hãy đọc tiêu đề của bảng số liệu và suy nghĩ xem chúng ta 

dùng bảng số liệu này để làm gì? 

Câu 2: Xem số liệu trong bảng được biểu diễn bằng những đơn vị nào, 

thời gian nào? 

Câu 3: Đối chiếu các số liệu theo hàng dọc, hàng ngang của bảng số liệu 

để rút ra nhận xét. 

Từ hệ thống câu hỏi trên gợi ý cho học sinh phát hiện ra kiến thức. 

+ Bước 3: Tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm đôi với bảng 

số liệu theo hệ thống câu hỏi để học sinh đối chiếu so sánh phát hiện ra mức độ 

tăng dân số của nước ta. 

+ Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả khai thác kiến thức từ 

bảng số liệu. Sau đó, giáo viên cùng học sinh trao đổi, thảo luận nhằm xác nhận 

và hoàn thiện kết quả đó. 

Ngoài bảng số liệu như trong sách giáo khoa, tôi còn cập nhật số liệu mới 

để học sinh có thể so sánh tình hình dân số nước ta hiện nay: Tổng số dân của 

Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 24/12/2025 là 101.869.163 người. Với kết 

quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu 

vực Đông Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin). So với năm 2009, vị trí xếp 

hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay 

đổi và giảm 2 bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau 10 

năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,5 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số 

bình quân năm giai đoạn 2011 - 2021 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 

10 năm trước (1,18%/năm). 

Kết luận: Mức độ tăng dân số của nước ta rất nhanh, bình quân mỗi năm 

tăng thêm khoảng trên 1 triệu người dẫn đến nhiều hậu quả như chặt phá rừng 

làm nương rẫy, đói nghèo, ô nhiễm môi trường, quá tải trường học, bệnh viện, 

ùn tắc giao thông,… 
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+ Bước 5: Động viên, khen thưởng những nhóm thực hiện tốt.  

Ví dụ 2: Bài 4 “Dân cư và các dân tộc ở Việt Nam”  

Hoạt động 3: Phân bố dân cư  

Mối quan hệ so sánh mà học sinh cần nắm thông quan bảng số liệu là: 

mối quan hệ giữa các tỉnh (thành) và các vùng trên đất nước chúng ta, tôi cho 

học sinh chọn một số tỉnh thành mới sau sáp nhập để so sánh: 

Tên tỉnh (thành) 

 

Vùng (khu vực) 
Mật độ dân số năm 2021 

( người/km2) 

Lai Châu Tây Bắc Dưới 100 

Hà Nội Đồng bằng Bắc Bộ Từ 1000 người trở lên 

Nghệ An Bắc Trung Bộ Từ 200 đến dưới 500 

Tp Hồ Chí Minh Đông Nam Bộ Từ 1000 người trở lên 

An Giang Tây Nam Bộ Từ 500 đến dưới 1000 
  

 Để thực hiện tốt yêu cầu, tôi hướng dẫn học sinh xây dựng hệ thống câu 

hỏi, bài tập: (áp dụng cho bước 2) 

 Câu 1: Em hãy đọc tiêu đề của Lược đồ phân bố dân cư Việt Nam năm 

2021 ở trang 22, quan sát bảng số liệu mà thầy cung cấp và suy nghĩ xem chúng 

ta dùng Lược đồ và bảng số liệu này để làm gì? 

 Câu 2: Bảng số liệu có mấy cột, dòng đầu của các cột đó ghi những gì? 

Em hiểu thế nào là mật độ dân số? 

 Câu 3: Các số liệu trong bảng ghi vào thời gian nào? Bảng số liệu biểu thị 

theo đơn vị nào? 

Câu 4: Mật độ dân số của Việt Nam năm 2021 là bao nhiêu? Em hãy đánh 

dấu x vào ô trống trước ý đúng. 

 

 

                                                            

 

 

  

         Với hệ thống câu hỏi và bài tập như vậy thì: 

 Khi thảo luận trả lời câu hỏi 1 tức là học sinh đã biết nội dung của bảng số 

liệu và nắm được mục đích làm việc của nó. 

 Khi trả lời câu hỏi 2 tức là học sinh đã hiểu nội dung của các cột.  

 Khi trả lời câu hỏi 3 tức là học sinh đã biết được đơn vị của các số liệu và 

thời gian đi kèm với chúng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mật độ dân số 

Việt Nam 
 

cao 
 

trung bình 
 

thấp 
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Khi trả lời câu hỏi 4 tức là học sinh đã rút ra được nhận xét khi đối chiếu 

các số liệu theo hàng dọc và hàng ngang. 

Như vậy, để so sánh mật độ dân số của các vùng ở Việt Nam thông qua 

Lược đồ và bảng số liệu, học sinh cũng phải thực hiện trình tự các bước của kĩ 

năng đọc và phân tích số liệu. Từ đó đưa ra kết luận: Nước ta có mật độ dân số 

khá cao. Dân cư phân bố không đồng đều giữa đồng bằng và miền núi, giữa 

thành thị và nông thôn, 

Qua cách hướng dẫn học sinh nắm được mối quan hệ địa lí đơn giản giúp 

học sinh nắm bài tốt, hiểu bài sâu và nhớ lâu hơn. 

3.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng bản đồ, biểu đồ, 

lược đồ, quả địa cầu trong môn Lịch sử và địa lí. 

* Sử dụng bản đồ, lược đồ: 

Bản đồ, lược đồ là loại phương tiện nhiều nhất trong môn Lịch sử và Địa 

lí. Chúng được sử dụng hầu hết ở tất cả các bài học. Vì vậy kĩ năng sử dụng 

chúng rất cần thiết. Do đó học sinh phải đọc được các kí hiệu trên bản đồ, lược 

đồ để khai thác hết các thông tin của bản đồ, lược đồ. Giáo viên cần soạn một số 

câu hỏi dựa vào bản đồ, lược đồ đó để học sinh biết cách làm việc với chúng. 

 Sử dụng bản đồ, lược đồ rèn luyện cho học sinh các kĩ năng: 

Kĩ năng xác định phương hướng trên bản đồ. 

Kĩ năng tìm và chỉ vị trí của các đối tượng địa lí trên bản đồ. 

Kĩ năng đọc bản đồ.  

Các bước sử dụng bản đồ, lược đồ: Tôi hướng dẫn cho học sinh theo 5 

bước.  

+ Bước 1: Nắm mục đích làm việc với bản đồ.               

+ Bước 2: Xem bảng chú giải để có biểu tượng địa lí cần tìm trên bản đồ. 

+ Bước 3: Tìm vị trí địa lí của đối tượng trên bản đồ dựa vào ký hiệu.  

+ Bước 4: Quan sát đối tượng trên bản đồ, lược đồ nhận xét và nêu đặc 

điểm đơn giản của đối tượng.  

+ Bước 5: Xác lập mối liên hệ địa lí đơn giản giữa các yếu tố và các thành 

phần như địa hình và khí hậu: địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên và hoạt 

động sản xuất của con người…Trên cơ sở học sinh biết kết hợp những kiến thức 

bản đồ và kiến thức địa lý để so sánh và phân tích. 

Ví dụ 1: Khi dạy bài 1 “Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, quốc kì, 

quốc huy, quốc ca” sách giáo khoa trang 5. 

 Hoạt động 1: Vị trí địa lí 

HS hoạt động nhóm đôi, đại diện nhóm lên thực hiện theo yêu cầu. 
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+ Bước 1: Mục đích là làm việc với bản đồ - Học sinh biết được vị trí địa 

lí của Việt Nam. 

+ Bước 2: Đọc bảng chú giải - Chú ý kí hiệu đường biên giới quốc gia. 

+ Bước 3: Tìm trên bản đồ, lược đồ. 

+ Chỉ phần đất liền của ta.  

Lưu ý: Học sinh chỉ phần đất liền không chỉ vào một điểm trên đất nước 

ta và nói đây là phần đất liền của Việt Nam. Điều này không đúng mà ở đây phải 

nhấn mạnh và xác định cho các em biết cách chỉ vòng quanh đường biên giới 

phần đất liền của nước ta. 

+ Bước 4: Khi yêu cầu học sinh nêu:  

Phần đất liền của ta giáp với những nước nào? Ta phải cho học sinh nhắc 

lại các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trên bản đồ. Nếu các em không nhớ giáo 

viên có thể nhắc lại cho các em nắm bằng cách sau: phía trên bản đồ là hướng 

Bắc, phía dưới bản đồ là hướng Nam, phía phải là hướng mặt trời mọc (hướng 

Đông), phía trái mặt trời lặn (hướng Tây). Chỉ và hướng dẫn cho các em biết 

hướng Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam. Sau đó giáo viên chỉ các 

hướng trên lược đồ và  yêu cầu các em nêu tên hướng. Khi các em đã nắm rõ 

phương hướng rồi mới yêu cầu các em xác định vị trí tiếp giáp của nước ta trên 

các hướng đó. Với cách làm trên kĩ năng xác định phương hướng của học sinh 

được phát huy tối đa.   

Cho biết biển bao bọc phía nào phần đất liền nước ta? Tên biển là gì? 

(Biển bao bọc phía Đông và Đông Nam; tên biển là Biển Đông). HS chỉ phía 

Đông, Đông Nam của Việt Nam, chỉ vòng quanh Biển Đông. 

 Kể tên một số đảo và quần đảo ở nước ta? 

HS vừa chỉ vừa nêu tên trên lược đồ. (đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ,… quần 

đảo Hoàng Sa,…) 

Qua cách làm ở ví dụ này thì 3 kĩ năng sử dụng bản đồ đã phát huy triệt 

để ở học sinh làm tiền đề cho các bài học tiếp theo. 

Ví dụ 2: Bài 21 “ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á”  

Hoạt  động 1: Vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á 

+ Bước 3: HS sử dụng lược đồ để nêu vị trí địa lý và giới hạn của khu vực 

Đông Nam thuộc Châu Á.  

Giáo viên cho HS chỉ vị trí địa lí của Châu Á theo cách làm ở ví dụ trên. 

Bước 4: Qua lược đồ các em biết được: Khu vực Đông Nam Á ở phía 

đông nam của Châu Á, tiếp giáp với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đông 

Nam Á có 11 quốc gia, gồm hai bộ phận: Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á 

hải đảo. 
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Ngoài ra, giáo viên sẽ mở rộng thêm về SEAGAMES 33 tổ chức tại Thái 

Lan; 2 lần Việt Nam đã đăng cai ngày hội thể dục thể thao lớn nhất của khu vực 

(SEAGAMES 22 - 2003; SEAGAMES 31 - 2022)... 

Ví dụ: Bài 28 - Ôn tập - SGK trang 116 

- Để chuẩn bị cho tiết học này, ngay từ tiết học trước tôi cho các em kẻ 

sẵn bảng các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1945 đến năm 1986, ngoài ra tôi 

còn cung cấp thêm cho các con kiến thức trong giai đoạn nước ta bị Thực dân 

Pháp đô hộ từ năm 1858 - 1945, yêu cầu các em về nhà dựa vào nội dung các 

bài đã được học hoàn thành bảng thống kê sau: 

Thời gian 
Sự kiện tiêu 

biểu 

Nội dung cơ bản  

(ý nghĩa lịch sử) 

của sự kiện 

Các nhân vật lịch 

sử tiêu biểu 

1/9/1958       

3/2/1930       

19/8/1945       

2/9/1945       

7/5/1954    

30/4/1975    

1986    
 

- Vào tiết học, giáo viên treo bảng thống kê đã hoàn chỉnh nhưng che kín 

các nội dung. 

- Học sinh đọc lại bảng thống kê mình đã làm ở nhà theo yêu cầu chuẩn bị 

của tiết học trước. 

- Giáo viên chọn 1 học sinh giỏi điều khiển hoạt động, nêu câu hỏi: 

+ Ngày 1/9/1858 xảy ra sự kiện lịch sử gì? 

+ Sự kiện này có nội dung cơ bản hay ý nghĩa gì? 

+ Kể tên nhân vật tiêu biểu cho sự kiện lịch sử đó? 

- Học sinh cả lớp trả lời, bổ sung ý kiến. 

- Học sinh điều khiển kết luận đúng sai, nếu đúng thì mở bảng thống kê, 

nếu sai yêu cầu bạn khác bổ sung. 

- Tôi đóng vai trò làm trọng tài khi học sinh không giải quyết được vấn đề. 

Cách làm này đã giúp các em rèn luyện năng lực tự học, tự giải quyết vấn 

đề, biết chia sẻ sự hiểu biết của mình với bạn, mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến 

đồng thời phát huy được năng lực tự quản dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 
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* Lưu ý:  

Trong dạy học, giáo viên không nên xem bản đồ, lược đồ như một 

phương tiện minh hoạ mà phải sử dụng chúng như một nguồn tri thức địa lí quan 

trọng để từ đó học sinh khai thác kiến thức, rèn luyện kĩ năng. Đồng thời bản đồ, 

lược đồ được sử dụng thường xuyên trong mọi khâu của quá trình dạy học, từ 

bài học mới đến ôn tập, kiểm tra, đánh giá kiến thức kĩ năng. 

* Sử dụng quả địa cầu: 

Sử dụng quả địa cầu trong dạy học phân môn Lịch sử và địa lí lớp 5 là rất 

cần thiết. Ở lớp 5, khi học sang địa lí thế giới có sử dụng quả địa cầu, rất nhiều 

giáo viên theo thói quen, đã quay quả địa cầu sai (như vậy là sai kiến thức địa 

lí). Thầy cô phải quay quả địa cầu theo ngược chiều kim đồng hồ vì quả đất tự 

quay từ Tây sang Đông. Giáo viên nhất thiết phải hướng dẫn HS điều này và tập 

các em quay quả địa cầu cho chính xác. Quả địa cầu được sử dụng hầu hết ở các 

bài của phần địa lí thế giới. 

Ví dụ: “Khi dạy bài 22 - Các châu lục và đại dương trên thế giới” 

Học sinh quan sát lược đồ các châu lục và đại dương, các em chỉ và nêu 

tên được 6 châu lục và 5 đại dương (Đại dương mới đưa vào sách giáo khoa là 

Nam Đại Dương). Sau khi các em đã thực hành trên lược đồ, GV cho HS lên chỉ 

trên quả địa cầu và đọc tên các châu lục và đại dương. (Lưu ý quay quả địa cầu 

ngược chiều kim đồng hồ, trái đất tự quay từ Tây sang Đông) 

* Sử dụng biểu đồ hình cột, bảng số liệu: 

Chương trình Lịch sử và địa lí lớp 5 gồm 1 bài sử dụng đến biểu đồ hình 

cột, đó là: Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam. 

Bảng số liệu được sử dụng trong 4 bài gồm: 

+ Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam.  

+ Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam. 

+ Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới. 

+ Bài 23: Dân số và các chủng tộc chính trên thế giới 

Sử dụng biểu đồ hình cột, học sinh cần theo 6 bước: 

Bước 1: Xác định mục đích. 

Bước 2: Đọc tên biểu đồ. 

Bước 3: Tìm các giá trị được biểu hiện ở trục tung (dọc), hoành (ngang). 

Bước 4: Đọc các số liệu từng cột của biểu đồ và so sánh. 

Bước 5: Nhận xét độ cao của các cột.  

Bước 6: Đưa ra kết luận. 

Ví dụ 1: “Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam.”   

Hoạt động 2: Gia tăng dân số  
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Đối với hoạt động này, giáo viên làm theo 6 bước: 

+ Bước 1: Xác định mục đích sử dụng biểu đồ: so sánh sự gia tăng dân số 

qua các giai đoạn (10 năm). 

+ Bước 2: Đọc tên biểu đồ: Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm. 

+ Bước 3: Tìm các giá trị được biểu hiện ở trục tung (dọc), hoành 

(ngang). Trục tung (dọc) số dân. Trục hoành (ngang): các năm. 

+ Bước 4: Đọc các số liệu từng cột của biểu đồ và so sánh. 

HS đọc các số liệu tương ứng với các năm. 

+ Bước 5: Nhận xét độ cao của các cột đưa ra kết luận. 

Câu 1: Cột nào cao nhất? 

Câu 2: Các cột có chiều cao như thế nào? 

Câu 3: Sự gia tăng dân số qua các năm? 

+ Bước 6: Đưa ra kết luận: Dân số Việt Nam tăng nhanh theo các thời kì 

dẫn đến nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống; gia tăng bệnh tật, quá tải 

bệnh viện, trường học, tai nạn giao thông,… 

Từ các cơ sở trên, học sinh có thể nắm bắt một cách cụ thể kiến thức, cách 

thức thực hiện công việc của mình trong quá trình học môn Lịch sử và địa lí lớp 5. 

*  Sử dụng bảng số liệu:  

Khi hướng dẫn HS tìm hiểu bảng số liệu, GV kết hợp sử dụng lược đồ. 

Ví dụ 2: Khi dạy Bài 22- Các châu lục và đại dương trên thế giới. 

Hoạt động 1: Vị trí địa lí và giới hạn.  

Trong bài này khi đi vào tìm hiểu, so sánh diện tích của các châu lục. Ta 

không nên cất bản đồ, lược đồ tự nhiên. Trước khi cho học sinh đọc bảng số liệu 

thì cho các em nhìn vào lược đồ quan sát đường biên giới của từng châu lục và 

cho biết châu lục nào có diện tích lớn nhất. Lúc này học sinh nhìn lược đồ trả lời 

(có thể em thì nói Châu Mĩ lớn nhất, em lại nói Châu Á lớn nhất). Sau đó 
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GV nêu: Chúng ta có thể tìm hiểu chính xác diện tích các châu lục qua bảng số 

liệu sau (lúc này GV đưa bảng số liệu), yêu cầu các em đọc bảng số liệu, các em 

sẽ xác định được Châu Á có diện tích lớn nhất, Châu Mĩ có diện tích lớn thứ hai 

sau Châu Á. Việc kết hợp quan sát trên lược đồ và đọc bảng số liệu các em sẽ 

nhận biết được châu lục nào nhỏ nhất, lớn nhất và châu lục này lớn hơn châu lục 

kia khoảng mấy lần. Qua cách làm này HS thực hành kĩ năng quan sát bản đồ, 

lược đồ, hình thành biểu tượng so sánh mối quan hệ địa lí đơn giản. Từ đó, các 

em nắm kiến thức ngay tại lớp và nhớ kiến thức lâu và sâu sắc hơn.  
 

 

Một số lưu ý đối với giáo viên khi sử dụng tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ, 

lược đồ, thiết bị và đồ dùng dạy học môn Lịch sử và địa lí lớp 5: 

Sử dụng phương tiện dạy học phải phù hợp với nội dung, phương pháp và 

hình thức tổ chức dạy học. 

Không quá lạm dụng vào đồ dùng dạy học làm mất tác dụng của đồ dùng 

dạy học. 

Đồ dùng dạy học phải vừa phải không quá to hoặc quá bé làm mất đi tính 

khoa học của đồ dùng. 

Trước khi sử dụng 1 đồ dùng giáo viên phải hiểu hết cách sử dụng và ý đồ 

khi sử dụng cho từng nội dung bài học.  

Phương tiện, đồ dùng phải đẹp mắt, rõ ràng, sinh động, học sinh tự thao 

tác tay làm, mắt thấy, tai nghe, trí óc suy nghĩ... trong khi học và luyện tập, nhờ 

đó dễ dàng hiểu rõ, nắm vững kiến thức.  

3.5. Biện pháp 5: Sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Lịch sử và 

địa lí  

Tư duy học sinh Tiểu học từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. 

Vì vậy trong tất cả các môn học, tranh ảnh là những kênh hình dễ gây hứng thú 

nhất đối với học sinh. Môn Lịch sử và địa lí cũng rất cần đến những tranh ảnh 

giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học. 

Để học sinh quan sát tranh ảnh, tôi thường hướng dẫn học sinh theo 3 bước: 

+ Bước 1: Quan sát theo yêu cầu của bài. 

+ Bước 2: Trả lời câu hỏi của bài.  
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+ Bước 3: Rút ra nội dung chính của hoạt động hay của bài học. 

Ví dụ 1: Khi dạy bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam. 

Hoạt động 4: Dân tộc. (HS làm việc cá nhân) 

+ Bước 1: HS đọc phần 1 trang 23. 

+ Bước 2: Trả lời câu hỏi của bài. 

Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc anh em? 

Câu 2: Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đâu? 

Câu 3: Kể tên một số dân tộc ít người mà em biết. 

+ Bước 3:  Ngoài tranh đã có trong SGK, tôi còn đưa thêm một số tranh 

ảnh về các dân tộc Việt Nam để học sinh nắm được một số đặc điểm khác nhau 

giữa các dân tộc ít người. 

Qua các tranh ảnh giúp học sinh biết được thêm nhiều dân tộc ít người 

trên đất nước và một số dân tộc ít người ở địa phương. Ngoài các dân tộc trên, 

các em có thể nêu tên 54 dân tộc của đất nước và liên hệ thực tế mình thuộc dân 

tộc nào? Với cách đưa hình ảnh minh hoạ này giúp học sinh nắm vững kiến thức 

về đặc điểm khác nhau của một số dân tộc trên đất nước ta, học sinh biết thêm 

một số dân tộc ít người của Việt Nam. 

Ví dụ 2: Khi dạy bài 17 “Đất nước đổi mới” 

Câu hỏi mở rộng trong bài: Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta, những 

thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta? 

Đối với bài này, HS hoàn toàn dựa vào vốn hiểu biết của mình để nêu, 

xong thực tế nhiều HS vốn hiểu biết còn hạn chế (Vì chưa hoặc ít được đi du 

lịch) nên việc kể được là khó.  

Tôi đưa ra các hình ảnh sân bay quốc tế; thành phố có cảng biển lớn bậc 

nhất nước ta để các em tiếp thu bài chủ động hơn. Trong đó, sân bay mới nhất 

đang xây dựng là sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và sân bay quốc tế 

Gia Bình (Bắc Ninh) đều dự kiến sẽ khánh thành đưa vào sử dụng giai đoạn đầu 

vào năm 2026 
 

Tên sân bay quốc tế hiện có ở nước ta Tên tỉnh/Thành phố 

Sân bay quốc tế Nội Bài Thủ đô Hà Nội 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh 

Sân bay quốc tế Đà Nẵng Đà Nẵng 

Sân bay quốc tế Vân Đồn Quảng Ninh 

Sân bay quốc tế Cát Bi Hải Phòng 

Sân bay quốc tế Vinh Nghệ An 

Sân bay quốc tế Phú Bài Huế 
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Sân bay quốc tế Cam Ranh Khánh Hoà 

Sân bay quốc tế Phù Cát Gia Lai (mới) 

Sân bay quốc tế Cần Thơ Cần Thơ 

Sân bay quốc tế Phú Quốc An Giang (mới) 

 

3.6. Biện pháp 6: Ứng dụng công nghệ thông tin, AI vào dạy học môn 

Lịch sử và địa lí  

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ, ồ ạt của công nghệ thông tin. Phần 

mềm Microsoft powerpoint đã được ứng dụng vào thực tế giảng dạy. Phần mềm 

này rất hữu ích và đạt hiệu quả cao trong việc giảng dạy môn Lịch sử và địa lí 

nói riêng ở khối 4,5 và ở tất tất cả các môn nói chung. Khi ứng dụng phần mềm 

này tác dụng của bản đồ, lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu được chuyển sang một 

tầm mới rất hứng thú đối với học sinh. Các em tiện quan sát đồng thời cũng tiết 

kiệm được thời gian và công sức trong việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết 

dạy. Mặt khác, việc liên kết các Slide các hình ảnh được đưa lên minh họa kịp 

thời cho bài giảng khi HS quan sát xong bản đồ, lược đồ, bảng thống kê, bảng số 

liệu. Do vậy, tôi chủ động nắm bắt kĩ phần mềm này và thực sự đã phát huy rất 

hiệu quả bản đồ, lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu,… 

Ví dụ: Khi dạy bài 2 “ Thiên nhiên Việt Nam” 

Đối với bài này nếu sử dụng tranh ảnh thì nội dung bài học không thể 

khắc sâu cho học sinh, học sinh tưởng tượng các cảnh đẹp trên đất nước ta rất 

khó nếu chỉ qua sự mô tả của giáo viên hoặc của học sinh. Nếu dạy bằng giáo án 

điện tử thì học sinh được xem rất nhiều cảnh đẹp trên đất nước qua các video, 

qua tranh ảnh của các cảnh đẹp, các khu du lịch…  

 

 

 

 
Hình 2  Hình 1  
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Ở hoạt động 2: Tôi đưa thêm một số tranh ảnh cho học sinh quan sát qua 

màn hình một số cảnh đẹp ở nước ta, 1 video du lịch Việt Nam. Với cách đưa 

các hình ảnh bằng 1 slide với nhiều hình ảnh giúp các em được tận mắt nhìn 

những cảnh đẹp, từ đó các em mô tả được ngành du lịch của nước ta mà giáo 

viên không phải chuẩn bị nhiều.  

Ngoài ra, trong quá trình lên lớp thông thường xuyên chia sẻ và hướng 

dẫn các con chuẩn bị bài, ôn tập, hệ thống lại kiến thức của bài, nhất là nội dung 

ôn tập bằng việc sử dụng AI khi đặt câu lệnh và tìm kiếm thông tin, từ đó giúp 

học sinh có thể chủ động tiếp thu và lĩnh hội kiến thức một cách chủ động. 

Với cách làm này giúp học sinh hứng thú học tập và nắm bài tốt hơn. 

3.7. Biện pháp 7: Sử dụng phiếu học tập trong môn Lịch sử và địa lí 

* Phiếu học tập là một công cụ giáo viên tiến hành tổ chức hoạt động 

nhận thức cho học sinh, đồng thời là cơ sở để học sinh tiến hành các hoạt động 

một cách tích cực, chủ động. Việc sử dụng phiếu học tập nên được sử dụng 

trong dạy kiến thức mới, ôn tập, kiểm tra,... và thường được diễn ra theo quy 

trình sau: 

* Thiết kế phiếu học tập theo yêu cầu sau: 

+ Bước 1: Xác định trường hợp cụ thể của việc sử dụng phiếu học tập. 

+ Bước 2: Xác định nội dung của phiếu học tập, cách trình bày nội dung 

của phiếu học tập và hình thức thể hiện trong phiếu học tập. Nội dung của phiếu 

học tập được xác định dựa vào mục tiêu của bài học, kiến thức cơ bản, phân bố 

thời gian, phương pháp và phương tiện dạy học. 

+ Bước 3: Viết phiếu học tập: Các thông tin, yêu cầu,... trên phiếu học tập 

phải được ghi rõ ràng, ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu. Phần dành cho học sinh 

điền các thông tin phải có khoảng trống thích hợp. Cách trình bày phiếu phải 

đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ. 

* Các loại phiếu học tập: 

Hình 3  Hình 4 
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Phiếu học tập dành cho hình thức dạy học cá nhân học sinh:  

Ví dụ 1: Bài 11 “Ôn tập”  

Bài tập vận dụng: Viết chữ Đ vào      trước câu trả lời đúng, chữ S vào     

trước câu trả lời sai. (phiếu học tập dành cho cá nhân học sinh) 

          Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất.  

Dân cư nước ta tập trung đông đúc nhất ở vùng núi và cao nguyên. 

Số dân ở thành thị chiếm ¾ tổng số dân nước ta. 

Ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất. 

 Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp của nước ta. 

 Ở nước ta, ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du. 

 Ngành lâm nghiệp gồm HĐ trồng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ, lâm sản. 

 Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. 

 Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá và hành 

khách ở nước ta. 

Giáo viên đưa ra phiếu học tập trên cho học sinh làm việc cá nhân, sau đó 

đại diện học sinh trình bày kết quả. Học sinh trao đổi phiếu học tập cho nhau để 

kiểm tra kết quả. Giáo viên tiểu kết và đưa ra phương án đúng.  

Phiếu học tập dành cho nhóm: 

 Ví dụ 2: Bài 2 “Thiên nhiên Việt Nam” Hoạt động 2- Khoáng sản. Hình 

thức thảo luận theo nhóm đôi. (Nêu cả tên địa danh mới hiện nay) 

  Ngành công nghiệp Phân bố (ở đâu) 

Khai thác than  

Khai thác dầu mỏ  

Nhiệt điện  

Thuỷ điện  

Với cách sử dụng các phiếu học tập khác nhau cho từng bài sẽ góp phần 

tạo không khí lớp học sôi nổi khi thảo luận nhóm, học sinh tích cực và chủ động 

lĩnh hội các kiến thức của bài học. 

3.8. Biện pháp 8: Sử dụng trò chơi học tập trong môn Lịch sử và địa lí  

Bên cạnh hoạt động học là chủ đạo thì nhu cầu chơi, giao tiếp với bạn bè 

vẫn tồn tại, cần được thoả mãn. “Học mà chơi, chơi mà học” và hiệu quả của 

việc dạy học được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là đặc thù của phương pháp dạy 

học: phương pháp trò chơi. 

Ví dụ 1: Trò chơi: Tôi cần đến đâu?  

Khi dạy bài “Lịch sử và địa lí địa phương”  

Cách chơi: GV nêu yêu cầu chơi: “Tôi cần đến đâu?”. Đây là trò chơi 

yêu cầu các em cần quan sát kĩ bức tranh các làng nghề truyền thống mà thầy  đã 
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phóng to trên bảng và lắng nghe câu hỏi của thầy giáo hoặc của bạn. Nhiệm vụ 

của các em là nói được tên nơi thầy hoặc bạn cần đến sau đó lên chỉ nơi đó ở 

bức tranh trên bảng lớp. 

Luật chơi: GV chia lớp thành 2 nhóm A, B. 1 HS nhóm 1 nêu câu hỏi, 1 

HS nhóm 2 trả lời, sau đó đổi bên; cứ như vậy cho đến khi nêu hết các bức 

tranh. Các câu hỏi tham khảo để yêu cầu học sinh chỉ đường là: 

Tranh 1: Tôi đang cần mua gốm Bát Tràng, tôi cần đi tới đâu ? 

Tranh 2: Tôi muốn có một chiếc chiếu cói, nơi đâu sản xuất chúng? 

Tranh 3: Mình rất muốn mua một số đồ như rổ, giá, mây tre đan, mua ở 

đâu vậy? 

Tranh 4: Nhà tôi mới làm xong, tôi muốn có một bộ bàn ghế Đồng Kỵ để 

bày tại phòng khách, tôi nên mua nó ở đâu ? 

Kết thúc cuộc chơi giáo viên hỏi: Chúng ta đã đi đến những địa chỉ nào, 

đó chính là một số làng nghề thủ công truyền thống của nước ta. 

Ví dụ 2: Trò chơi: “Ô chữ bí mật” 

Khi dạy bài “Nông nghiệp”, tôi khắc sâu kiến thức cho học sinh bằng trò 

chơi ô chữ bí mật nhằm mục đích củng cố nội dung bài. 

Cách chơi: HS chọn các chữ hàng ngang và trả lời các câu hỏi, sau khi trả 

lời hết 10 câu hỏi thì ô chữ chìa khóa được xuất hiện. 

Luật chơi: GV chia lớp thành 2 nhóm A, B. Mỗi nhóm được quyền chọn 5 

lần, mỗi lần trả lời đúng được 1 bông hoa, nhóm nào bấm chuông trả lời đúng từ 

chìa khóa được 5 bông hoa. Cuối trò chơi nhóm nào được nhiều bông hoa thì 

nhóm đó chiến thắng. 

Câu 1: Có 9 chữ cái. Nơi trồng nhiều cao su, cà phê, hồ tiêu là.... 

Câu 2: Có 8 chữ cái. Thịt là sản phẩm của ngành nào? 

Câu 3: Có 5 chữ cái. Loại cây trồng nhiều nhất ở đồng bằng Bắc Bộ, Nam 

Bộ và vùng núi phía Bắc là cây.... 

Câu 4: Có 8 chữ cái. Trâu bò được nuôi nhiều nhất ở vùng nào? 

Câu 5: Có 7 chữ cái. Đây là nơi trồng nhiều lúa gạo. 

Câu 6: Có 3 chữ cái. Nước ta xuất khẩu mặt hàng nông nghiệp gì chiếm 

hàng đầu thế giới?  

Câu 7: Có 9 chữ cái. Nguồn thức ăn ngày càng đảm bảo đã tạo điều kiện 

cho ngành chăn nuôi ..... 

Câu 8: Có 6 chữ cái. Vùng đồng bằng nuôi nhiều lợn và.... 

Câu 9: Có 8 chữ cái. Do có khí hậu..... gió mùa nên nước ta đã có nhiều 

loại cây trồng phát triển. 
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Câu 10: Có 5 chữ cái. Chúng ta cần khai thác các sản phẩm nuôi trồng 

như thế nào để bảo vệ môi trường ? 

Sau khi học sinh đã trả lời được 10 câu hỏi trên, các em phải tìm ra được 

từ hàng dọc tương ứng với nội dung của bài. (Từ khoá) 

Với trò chơi này, HS nắm vững kiến thức bài nông nghiệp và đặc biệt 

không khí lớp học sôi nổi, hào hứng. 

 

Việc tổ chức trò chơi giúp học sinh thoải mái, hứng thú hơn trong học tập, 

tạo cho học sinh cơ hội giao tiếp và nâng cao chất lượng dạy học. 

3.9. Biện pháp 9. Sử dụng tục ngữ, ca dao, thơ ca, vè,... trong dạy học 

Lịch sử và địa lí. 

Trong thực tế, phần Lịch sử là môn học có kiến thức liên quan với các 

môn học khác, chúng có mối quan hệ tác động qua lại mật thiết và bổ sung cho 

nhau nhiều nhất là môn Tiếng Việt. Lịch sử đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau 

của cuộc sống cho nên việc lồng ghép thơ - ca vào trong giờ dạy Lịch sử là điều 

không thể thiếu được. Nếu như thơ- ca mô tả những sự kiện bằng hình tượng thì 

lịch sử tái tạo lại quá khứ bằng những con số, sự kiện cụ thể, điều đó đã tác động 

lớn đến nhận thức của học sinh. Đã có không ít tác phẩm văn học từ bản thân nó 

là một tư liệu lịch sử (“Hịch Tướng Sĩ”; “Bình Ngô Đại Cáo”) hay nhạc phẩm 

(Hành quân xa, ...) là những minh chứng hùng hồn cho mối quan hệ tương đông 

giữa lịch sử và văn học. Việc vận dụng thơ ca trong tiết học phần lịch sử giúp 

cho tiết học trở nên sinh động, bớt nhàm chán hoặc tạo điều bất ngờ lí thú, kích 

thích sự tò mò, hứng thú trong tiết học. Giải pháp này có thể sử dụng linh hoạt, 
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tùy vào từng thời điểm đưa thơ ca vào sao cho phù hợp trong tiết học: có thể đưa 

thơ ca vào phần giới thiệu bài tạo sự lôi cuốn học sinh bước vào tiết học, hoặc 

đưa vào giữa tiết minh chứng cho nội dung bài học và cũng có thể đưa thơ ca 

vào cuối tiết học nhằm khắc sâu nội dung bài học. 

 Ví dụ 1: Bài 14 “Cách mạng tháng Tám năm 1945” 

Giáo viên đặt câu hỏi: 

Thông qua bài học, em hiểu Bác Hồ là người như thế nào? 

Nếu không có Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước thì nước ta sẽ như thế nào? 

Giáo viên liên hệ: sau khi rời cảng Nhà Rồng, từ năm 1911 đến 1917, Bác 

đã bôn ba nhiều năm ở Pháp, Anh, Đức, châu Phi, châu Mĩ,... làm nhiều nghề 

như làm vườn, quét tuyết, phục vụ khách sạn, chụp ảnh,... và cuối cùng Người 

đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Hình ảnh của Người đã được nhiều nhà 

thơ viết như bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của tác giả Chế Lan Viên. 

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi 

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác 

Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất 

Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre, 

Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ 

Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương 

Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở 

Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương. 

Mỗi lần đọc đến bài thơ này, một cảm giác xúc động khó tả khi nghĩ đến 

việc một mình Bác ra đi tìm đường cứu nước. Cảm giác xúc động ấy sẽ truyền 

tải đến với các em học sinh. 

Ví dụ 2: Bài 15 “Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954”. 

Hoạt động củng cố: Giáo viên có thể hát hoặc cho học sinh nghe hát qua 

băng đĩa một bài hát tiêu biểu về chiến thắng Điện Biên Phủ như Hành quân xa 

của nhạc sĩ Đỗ Nhuận: 

Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi 

Mắt ta sáng chế căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước đời chúng ta đâu 

có giặc là ta cứ đi 

Dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu 

Mấy năm trước sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức đời chúng ta đâu 

có giặc là ta cứ đi 

Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ kia đồng bào ta mắt đỏ chờ ta. 

Qua bài hát giáo dục các em tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của 

nhân dân ta. 
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Còn với các tiết học liên quan đến kiến thức phần địa lí đã có trong những 

câu tục ngữ, ca dao. Từ xa xưa, trải qua hàng nghìn năm những câu ca dao tục 

ngữ đã được cha ông ta đúc kết lại từ những kinh nghiệm thực tế: các mối quan 

hệ giữa tự nhiên với tự nhiên, giữa thiên nhiên - con người, thiên nhiên - sản 

xuất, các quy luật thời tiết khí hậu, các quy luật tự nhiên...mặc dù trình độ nhận 

thức chưa được sâu sắc lắm.  

Chính ý nghĩa phong phú và rộng rãi của ca dao, tục ngữ mà nó trở thành 

một phần trong kho tàng kiến thức của khoa học địa lí. Tận dụng điều này giáo 

viên có thể làm mới bài giảng của mình giúp bài học trở nên sáng tạo, mới lạ, 

phong phú hơn và giảm bớt tính khô khan như nhiều người thường nhận xét.  

Để rèn luyện kĩ năng học đi đôi với hành, vốn là một kĩ năng còn yếu đối 

với học sinh khi học môn Địa lí thì việc khai thác ý nghĩa của những câu ca dao, 

tục ngữ này giúp học sinh cảm thấy dễ dàng liên hệ kiến thức sách vở với các 

hiện tượng tự nhiên của cuộc sống bên ngoài. 

Ví dụ 3: khi dạy bài “Thiên nhiên Việt Nam” giáo viên giúp học sinh biết 

được sự khác biệt về khí hậu của từng mùa trong năm qua những câu sau: 

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 

Ngày tháng mười chưa cười đã tối” 

Hoặc giáo viên có thể cho học sinh nhận biết dự đoán đặc điểm khí hậu 

của từng mùa, từng tháng trong năm thể hiện qua những hình ảnh trong các câu 

thơ sau: 

“Tháng bảy kiến đàn 

Đại hàn hồng thủy” 

“Cơn đàng Đông vừa trông vừa chạy” 

“Cơn đàng Nam vừa làm vừa chơi” 

“Cơn đàng Bắc đổ thóc ra phơi” 

“Mồng chín, tháng chín có mưa 

Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn 

Mồng chín, tháng chín không mưa 

Thì con bán cả cày bừa đi buôn” 

“Đói thì ăn ráy, ăn khoai 

Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng” 

“Trời nồm tốt mạ, trời giá tốt rau” 

“Én bay thấp mưa ngập bờ ao 

 Én bay cao mưa rào lại tạnh” 

“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa 

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm” 
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“Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão” 

“Trăng quầng thì hạn trăng tán thì mưa” 

Giáo viên có thể giải thích vào tháng 7, mùa hè của miền Trung và Bắc 

Bộ Việt Nam, nhiệt độ không khí ở trên lục địa cao hình thành khu áp thấp hút 

gió (khối khí ẩm) từ Thái Bình Dương vào gây nên những trận mưa lớn cùng với 

sự xuất hiện của các khí áp thấp thường gây nên mưa bão ở Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ.  

Nên trong dân gian mới có câu:“Cơn đàng Đông vừa trông vừa chạy” 

Nhưng nếu thấy:                       “Cơn đàng Nam vừa làm vừa chơi” 

Hay:                                            “Cơn đàng Bắc đổ thóc ra phơi” 

Do ảnh hưởng của địa hình: dãy Hoàng Liên Sơn ở Bắc Bộ, dãy Trường 

Sơn Bắc ở Bắc Trung Bộ nên khi có gió Tây Nam chỉ gây mưa ở Nam Bộ và 

Tây Nguyên. Còn ở vùng đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ và ven biển 

Nam Trung Bộ không có mưa. Tương tự “cơn đàng Bắc...” là ảnh hưởng của 

khối khí ôn đới xuất phát từ cao áp lục địa tính chất lạnh và khô nên không gây 

mưa cho khu vực này.  

Qua những câu ca dao, thơ ca trên chúng ta thấy rằng không những giúp 

học sinh lĩnh hội kiến thức hiệu quả mà nó còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. 

4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Sau một thời gian áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp giúp học sinh 

học tốt môn Lịch sử và địa lí ở Tiểu học” thì tôi thấy chất lượng của cả thầy và 

trò đã có sự chuyển biến rõ rệt. Học sinh chủ động tiếp thu bài theo hướng tích 

cực, chủ động, đó là phương pháp dạy học theo hướng “thầy thiết kế - trò thi 

công”, thầy chỉ giữ vai trò tổ chức điều khiển và hướng dẫn học sinh trong quá 

trình tìm ra tri thức mới. Học sinh thực hành và tự đúc kết ra kinh nghiệm cho 

bản thân. Với thời gian dạy học, tìm tòi phương pháp dạy học giúp học sinh lớp 

5 học tốt phần cơ bản đến nâng cao. Đây là sáng kiến được mọi người ủng hộ, 

đánh giá có hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm thời gian, tiền của. Sáng kiến nhận 

được sự ủng hộ của nhà trường, phụ huynh học sinh và có thể áp dụng vào thực 

tiễn trong việc dạy và học ở nhiều lớp khác nhau. Sáng kiến được triển khai dựa 

trên nhiều phương pháp dạy học khác nhau, đặc biệt là phương pháp dạy học lấy 

học sinh làm trung tâm, trong đó chú trong đến khả năng phát triển của học sinh 

cả về đức, trí, thể, mĩ. Sau khi triển khai thực hiện, tôi đã thu được một số kết 

quả cụ thể như sau: 

Đối với giáo viên: Bản thân tôi đã từng bước nâng cao được tay nghề và 

có khả năng bồi dưỡng đội ngũ học sinh  lớp 5 của trường Tiểu học Mậu Lương 

đạt kết quả cao hơn. Giáo viên đứng lớp đã nhận thức được tầm quan trọng của 
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môn Lịch sử và địa lí, từ đó đã tự học, tự bồi dưỡng kiến thức Lịch sử và địa lí 

cho mình. Giáo viên trong khối đều tự tin hơn khi dạy chuyên đề, thao giảng với 

môn học này. 

Đối với học sinh: Hình thành và phát triển năng lực tự học tập, bước đầu 

rèn luyện các kĩ năng như: kĩ năng sử dụng bản đồ, kĩ năng nhận xét, so sánh, 

phân tích số liệu, tranh ảnh, kĩ năng phân tích các mối quan hệ địa lí đơn giản, 

qua đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước đến các em. Môn học đóng vai 

trò chủ chốt trong việc xây dựng thế giới quan và tình cảm của học sinh về lòng 

yêu nước: tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm, yêu quý vẻ đẹp thiên 

nhiên và con người Việt Nam từ Bắc chí Nam. Ý thức trách nhiệm: có ý thức 

bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ di sản văn hóa và có trách nhiệm với các 

quyết định chung của cộng đồng khi thực hiện mô hình chính quyền mới. Sự 

ham học hỏi: khơi gợi tính tò mò về thế giới xung quanh, về cội nguồn dân tộc 

và các nền văn minh thế giới. 

Vì thế kết quả môn Lịch sử và địa lí của các em có nhiều tiến bộ. Giờ học 

địa lí là giờ học sôi nổi nhất. 

Cụ thể kết quả kiểm tra vào cuối tháng 2/2026 của năm học: 2025-2026 

Tổng số học sinh tham gia làm bài kiểm tra: 57 em 

Tổng 

số HS 

Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 

Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm dưới 5 

SL % SL % SL % SL % 

57 31 54,4 20 35,1 6 10,5 0 0 

 

          Qua kết quả kiểm tra của lớp 5A10 như trên ta có thể so sánh rõ ràng kết 

quả hoàn toàn có sự thay đổi lớn (đặc biệt không còn học sinh dưới điểm 5) nhờ 

những biện pháp mà bản thân tôi đã áp dụng trong quá trình dạy học môn Lịch 

sử và địa lí.  
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PHẦN C: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
 

1. KẾT LUẬN 

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt 

môn Lịch sử và địa lí ở Tiểu học” tuy làm một nội dung không phải quá mới, 

có thể đã có nhiều giáo viên sử dụng trên toàn quốc. Việc chú trọng đến chất 

lượng dạy học của từng tiết dạy sẽ rất hiệu quả đến chất lượng chung của cả 

môn học, sử dụng bản đồ, lược đồ, biểu đồ, tranh ảnh… học phù hợp vào dạy 

học môn Lịch sử và địa lí lớp 5 đã mang lại thành công bước đầu trong công tác 

đổi mới phương pháp giảng dạy. Với phương pháp mới này, người thầy không 

còn giữ vai trò trung tâm mà chuyển sang vai trò là người hướng dẫn học sinh 

khám phá và tiếp nhận kiến thức…  

Dùng phần mềm, giáo viên có sẵn những bài giảng điện tử nên tiết kiệm 

được thời gian chuẩn bị bài ở nhà cũng như chuẩn bị những đồ dùng dạy học 

cho một tiết Lịch sử và địa lí nên khắc phục được tình trạng thiếu đồ dùng. Hiệu 

quả bài giảng đạt tiêu chuẩn cao vì giáo viên có thể chỉnh sửa giáo án cho phù 

hợp với đối tượng học sinh của mình. Giáo viên có nhiều thời gian để quan tâm 

đến tất cả các đối tượng học sinh, đồng thời có thể linh hoạt tổ chức cho học 

sinh học nhóm, kết hợp học tập hay tổ chức trò chơi.  

Về phía học sinh, các em được thoải mái trước mỗi giờ học tập, các em 

được sử dụng tranh ảnh, lược đồ, bản đồ, tư liệu lịch sử,...được tiếp cận nhiều đồ 

dùng học tập thông qua các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học khác 

nhau giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập.  

Tuy nhiên, căn cứ vào đặc điểm tâm lí và trình độ nhận thức của học sinh 

tiểu học, cho thấy tư duy của các em còn mang tính cụ thể, nên muốn các em 

nắm được khái niệm một cách vững vàng và hoàn hảo cần chú ý một số đặc 

điểm sau trong việc hình thành khái niệm: 

Con đường hình thành khái niệm cho học sinh sẽ ngắn và thuận lợi hơn 

nếu giáo viên biết phát huy và khai thác tốt những kiến thức lịch sử và địa lí có 

vốn kinh nghiệm sống của học sinh. 

Khi hình thành cho học sinh Tiểu học một khái niệm mới, giáo viên cần 

xác định rõ giới hạn kiến thức sao cho phù hợp với nhận thức của các em. 

Việc kiểm tra mức độ hiểu biết về khái niệm địa lí của học sinh không nên 

chỉ dựa vào việc học thuộc lòng các định nghĩa, mà phải dựa vào việc vận dụng 

các khái niệm đó vào thực tế.  
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2. KIẾN NGHỊ 

Nhà trường tiếp tục tổ chức các tiết chuyên đề, hội thảo về môn học này 

để giáo viên chia sẻ những khó khăn khi dạy môn này về cách sử dụng bản đồ, 

lược đồ, khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử,… cũng như kinh nghiệm mà họ đã 

có khi dạy. 

Khuyến khích giáo viên dạy môn Lịch sử và địa lí tham gia hội thi, hội 

giảng… 

Đổi mới phương pháp dạy học hiện đang là vấn đề để nâng cao chất lượng 

dạy học. Đó là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong cải cách giáo 

dục ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, việc hình thành cho học sinh các khái niệm 

địa lí, mối quan hệ địa lí đơn giản, kết hợp sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp 

nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học là một công việc lâu dài, khó 

khăn đòi hỏi rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và năng lực của đội 

ngũ giáo viên. Do đó, để nâng cao chất lượng môn Lịch sử và địa lí trong thời 

gian tới, không có gì khác hơn là được đầu tư để không ngừng nâng cao, hoàn 

thiện và hiện đại hoá thiết bị, công nghệ dạy học; đồng thời hoàn thiện hạ tầng 

công nghệ thông tin và truyền thông để mọi trường học đều có thể kết nối vào 

mạng Internet.  

Trên đây là những suy nghĩ, những việc đã làm đang làm, đang thực hiện 

trong quá trình công tác, giảng dạy tại trường tôi. Những kết quả gặt hái được 

chỉ là bước đầu xin được trình bày để đồng nghiệp tham khảo và mong những 

góp ý chân thành để bản thân hoàn thiện hơn góp phần nhỏ vào phong trào 

chung trong sự nghiệp giáo dục hiện nay.  

Tuy nhiên đề tài của tôi không thể tránh những khiếm khuyết. Kính mong 

nhận được sự đóng góp ý kiến của quý cấp lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội của 

phường, Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô đồng nghiệp để đề tài này của 

tôi được hoàn thiện hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 Kiến Hưng, ngày 25 tháng 2 năm 2026 

                                                                                        Người thực hiện 

 

 

 

                                                                         Lê Văn Cường  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

1. Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí 5.  

2. Sách giáo viên Lịch sử và địa lí 5. 

3. Sách Thiết kế bài dạy Lịch sử và địa lí 5. 

4. Tài liệu đổi mới phương pháp dạy học tiểu học. 

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. 

6. Dạy học phát triển năng lực Lịch sử và Đại lí Tiểu học 

(Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) 

7. Tổ chức dạy học trải nghiệm trong môn Lịch sử và Địa lí Tiểu học. 

(Nhà xuất bản Dân Trí) 

8.  699 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử - Địa Lí 5 

(Nhà xuất bản Hải Phòng - 2011) 

9.  Tâm lý học Tiểu học. 

(Bộ GD - ĐT - Nhà xuất bản Giáo dục -2001) 
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PHIẾU HỌC TẬP CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – LỚP 5 

Chủ đề: Hành chính Việt Nam và Chính quyền địa phương 2 cấp 

 

Họ và tên học sinh: ........................................................... Lớp: ................... 

Ngày học: ...... / ...... / …… 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh của nước ta hiện nay là bao nhiêu? 

A. 63 tỉnh và thành phố. 

B. 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung ương. 

C. 34 đơn vị (gồm các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhập). 

Câu 2: Thành phố nào sau đây mới được công nhận là Thành phố trực thuộc 

Trung ương trong đợt sắp xếp này? 

A. Thành phố Huế. 

B. Thành phố Đà Lạt. 

C. Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Câu 3: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập bao gồm các 

cấp nào? 

A. Cấp Tỉnh và cấp Huyện. 

B. Cấp Tỉnh và cấp Xã. 

C. Cấp Huyện và cấp Xã. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 4: Điền số liệu thích hợp vào chỗ trống: 

Dựa vào Nghị quyết số 202/2025/QH15, em hãy hoàn thành các thông tin sau: 

- Hiện nay, Việt Nam có ............... Thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Danh sách các thành phố đó là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà 

Nẵng, Cần Thơ và ................................................... 

Câu 5: Quan sát và ghi chép về địa phương em: 

- Tên đơn vị hành chính cấp Tỉnh/Thành phố của em hiện nay là: ................... 

- Đơn vị Tỉnh/Thành phố của em có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp Xã 

(Phường/Thị trấn) trực thuộc? ................... 

- Kể tên 2 di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại tỉnh/thành 

mới của em: 

1. ......................................................................................................................... 

2.   ...................................................................................................................... 
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III. BẢNG SO SÁNH SỰ THAY ĐỔI 

Em hãy điền nội dung tương ứng vào cột "Sau sáp nhập (2025)" để thấy sự tinh 

gọn của bộ máy nhà nước: 

Nội dung so sánh Trước khi sáp nhập Sau sáp nhập (2025) 

Số lượng tỉnh/thành 63 tỉnh/thành phố ................................................... 

Số cấp chính quyền 3 cấp (Tỉnh - huyện - xã) ................................................... 

Hệ thống HĐND HĐND 3 cấp đều có 
Chỉ còn HĐND cấp ............... 

và cấp ............ 

Quản lý địa bàn Chia nhỏ theo huyện 
Quản lý tập trung theo mô hình 

mới 

 

IV. GÓC NHÌN NHÀ ĐỊA LÝ NHÍ 

Câu 6: Theo em, việc sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền 2 cấp mang lại 

lợi ích gì cho việc quản lý và phát triển kinh tế? (Gợi ý: Tiết kiệm thời gian 

làm thủ tục, đầu tư hạ tầng đồng bộ hơn,...) 

Trả lời:.................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

 


